GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  1  			Số tiết: 6 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày        tháng       năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : MAY CÁC ĐƯỜNG MAY TAY, SANG DẤU
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may và các đường may tay cơ bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may được các đường may tay cơ bản, đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác.
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (0 phút)
III. BÀI GIẢNG MỚI (265 phút)
3.1. Giới thiệu bài mới. (15 phút)
Mặc dù ngày nay có những thiết bị may hiện đại, may được hàng loạt các sản phẩm may mặc đạt chất lượng cao nhưng khâu tay vẫn rất cần thiết trong nghề may, một số công đoạn của gia công các sản phẩm phức tạp như áo dài, veston …vẫn phải sử dụng các đường may tay.
3.2.  Quá trình hướng dẫn (250 phút)
	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
I. Các đường may tay cơ bản
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, nút,  chỉ, phấn may
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
Kim may tay
1.3. Thiết bị
· Bàn ủi
2. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
Cắt vải hình chữ nhật có kích thước 30 x 15cm
2.2. Quy trình may:
· Cụm may lược
· Cụm may luôn
· Cụm may vắt V
· Cụm thùa khuy thường
· Cụm kết nút
3. Yêu cầu kỹ thuật

4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
II. Sang dấu 
· Sang dấu bằng dùi:
· Sang dấu bằng chỉ
· Sang dấu bằng phấn

	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình






Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích


Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép




Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút
	B.  Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục

	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	


IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     TRƯỞNG KHOA			                 Ngày     tháng    năm 201  
								     Chữ ký giáo viên


	Trương Việt Khánh Trang			              Bùi Thị Ngọc Sương



GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  2  			Số tiết: 6 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày         tháng         năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : MAY CÁC ĐƯỜNG MAY MÁY CƠ BẢN
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may và các đường may máy cơ bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may được các đường may máy cơ bản, đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, 
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi : Em hãy nêu quy trình may, yêu cầu kỹ thuật của cụm may lược?
Trả lời: quy trình may: lên kim từ mặt trái vải, xuống kim cách chỗ lên kim 0,5 – 0.7cm, tiếp tục lên kim cách mũi vừa xuống 0.5 -1cm. Khi có 3 -4 mũi trên kim, rút kim lên và dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái vuốt theo đường đã khâu cho phẳng
Yêu cầu kỹ thuật: mũi lược chỉ chắc, phẳng, đều đặn, đúng kích thước, không nằm trùng lên đường may chính, vải không bị nhăn. 
III. BÀI GIẢNG MỚI (260 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)
Chúng ta đã được học về các đường may tay và đã làm quen với với các dụng cu may thủ công. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn may các đường may cơ bản ban đầu để các bạn có thể làm quen với máy may công nghiệp
2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)
	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, chỉ
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
Phấn may
1.3. Thiết bị
Máy may
Bàn ủi
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
Cắt vải hình chữ nhật có kích thước 30 x 15cm
2.2. Quy trình may:
· Cụm may can
· Cụm may lộn
· Cụm may diễu
· Cụm may ép
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình






Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép




Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút




	B.  Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục

	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	



IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
     TRƯỞNG KHOA			              Ngày      tháng     năm 2017
								Chữ ký giáo viên


	Trương Việt Khánh Trang			       Bùi Thị Ngọc Sương

GIÁO ÁN THỰC HÀNH
Giáo án số:  3			Số tiết: 6 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày        tháng          năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : MAY CÁC DẠNG ĐƯỜNG NỐI VẢI CƠ BẢN
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may và các dạng đường nối vải cơ bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may được các đường nối vải cơ bản, đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác:
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, 
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi : Em hãy nêu quy trình may, yêu cầu kỹ thuật của cụm may diễu ?
Trả lời: 
· Quy trình may: đầu tiên ta may 1 đường may can cách mép vải 1cm sau đó lộn ra mặt phải may cách mép vải 0.5cm
· Yêu cầu: đường diễu đều êm phẳng
III. BÀI GIẢNG MỚI (260 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)
Trong quá trình lắp ráp sản phẩm may chúng ta phải lắp ráp các chi tiết với các loại canh sợi khác nhau, mỗi canh sợi lại có một tính chất riêng. Vì vậy, khi lắp ráp các chi tiết có canh sợi khác nhau chúng ta phải có những kỹ thuật nhất định để sản phâm khi hoàn thành đẹp, đảm bảo yêu cầu chất lượng. để biết những kỹ thuật đó là gì chúng ta hãy tìm hiểu bài hôm nay. 
2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)
	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1 Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, chỉ
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
Phấn may
1.3. Thiết bị
Máy may
Bàn ủi
2 Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Cắt vải canh dọc : 30 x 15cm
· Cắt vải canh ngang: 30 x 15cm
· Cắt vải canh xéo: 30 x 5cm
2.2. Quy trình may:
· Cụm nối vải canh dọc với canh ngang
· Cụm nối vải canh dọc với canh xéo
· Cụm nối vải canh ngang với canh xéo
· Cụm nối vải canh xéo với canh xéo
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình






Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép




Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút
	B.  Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	



IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
        TRƯỞNG KHOA				    Ngày     tháng    năm 2017
								Chữ ký giáo viên


	Trương Việt Khánh Trang			        Bùi Thị Ngọc Sương
GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  4			Số tiết: 6 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày        tháng         năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : MAY CÁC DẠNG ĐƯỜNG VIỀN CƠ BẢN
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu được quy trình may các dạng đường viền cơ bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may được các dạng đường viền cơ bản đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác.
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, 
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi : Em hãy nêu quy trình may, yêu cầu kỹ thuật của cụm may nối vải canh dọc với vải canh xéo?
Trả lời: 
· Quy trình may: Đặt vải canh dọc ở trên, canh xéo ở dưới, may một đường may can rồi ủi rẽ.
· Yêu cầu: hai mép vải bằng mép, vải canh xéo không bị giãn, nhăn vặn.
III. BÀI GIẢNG MỚI (260 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)
Để làm tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm may, tạo điểm nhấn cho sản phẩm người ta sử dụng các loại đường viền. Mỗi loại đường viền có tác dụng riêng và phạm vi ứng dụng khác nhau, quy trình may khác nhau. Để hiểu hơn về các loại đường viền chúng ta cùng học bài hôm nay
2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)
	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, chỉ
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
Phấn may
1.3. Thiết bị
Máy may
Bàn ủi
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
-  Dây viền canh vải xéo 45: 3,5 × 30cm
-  Bán thành phẩm 30 × 15cm
-  Thân áo x 1
-  Nẹp viền x 2
2.2. Quy trình may:
· Viền tròn
· Viền tròn đôi
· Viền tròn chiếc
· Viền dẹp
· Viền dẹp lật ra ngoài
· Viền dẹp lật vào trong
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	

Đặt câu hỏi
Thuyết trình






Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

Trình bày, giải thích
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép




Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút
	B. Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
Giảng giải
Quan sát

	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	



IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	TRƯỞNG KHOA				Ngày     tháng     năm 2017
								Chữ ký giáo viên


	Trương Việt Khánh Trang			        Bùi Thị Ngọc Sương
GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  5  			Số tiết: 6 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày        tháng        năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : MAY LY, CHIẾT QUẦN ÁO
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may ly, chiết quần áo, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may được ly, chiết quần áo đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm

Câu hỏi : Em hãy nêu quy trình may, yêu cầu kỹ thuật của cụm may viền tròn đôi?
Trả lời: 
· Quy trình may: ủi dây viền → may dây viền trên mặt phải → bọc dây viền sát mép vào mặt trái → may lọt khe
· Yêu cầu: Đường viền tròn đều, không nhăn vặn, ôm sát mép vải, không bị sụp mí ở mặt trái sản phẩm.
III. BÀI GIẢNG MỚI (265 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)
Để tạo kiểu dáng cho sản phẩm may, để sản phẩm may ôm sát vào cơ thể thì người ta thiết kế những đường ly, chiết. Để có được những đường ly chiết đẹp thì ta cần phải có những kỹ thuật may nhất định. Vậy kỹ thuật may đó là gì ta cùng tìm hiểu bài hôm nay.
2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)

	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, nút,  chỉ, phấn may
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
1.3. Thiết bị
· Bàn ủi
· Máy may
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân có pince: thân áo, quần, váy…
· Bán thành phẩm 45 × 10cm
2.2. Quy trình may:
· May ly
· May chiết
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình






Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích


Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép




Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút
	B.  Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục

	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	


IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
							Ngày       tháng       năm 2017
       TRƯỞNG  KHOA			            	Chữ ký giáo viên



	Trương Việt Khánh Trang			        Bùi Thị Ngọc Sương
         
GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  6  			Số tiết: 6 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày         tháng          năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : MAY TÚI ĐẮP. NẮP TÚI, NẸP ÁO, LAI ÁO
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may túi đắp, nắp túi, nẹp áo, lai áo, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may được túi đắp, nắp túi, nẹp áo, lai áo đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm

Câu hỏi : Em hãy nêu quy trình may, yêu cầu kỹ thuật của cụm may ly?
Trả lời: 
· Quy trình may: lấy dấu → xếp ly → may ly → ủi định hình.
· Yêu cầu: không nhăn, vặn, không nhíu vải, đều nhau.
III. BÀI GIẢNG MỚI (265 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)
Các bạn hãy quan sát những chiếc áo có cài nút, có túi đắp, nắp túi các bạn sẽ thấy những đường may nẹp, túi, lai rất đơn giản nhưng may không đúng kỹ thuật thì các bạn sẽ không có được sản phẩm như yêu cầu. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn may các đường may này.
2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)

	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, nút,  chỉ, phấn may
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
1.3. Thiết bị
· Bàn ủi
· Máy may
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước x 1
· Túi đắp x 1
· Nắp túi x 2
2.2. Quy trình may:
· Cụm may nẹp
· Nẹp thân cúc
· Nẹp thân khuy
· Cụm may túi 
· Cụm may nắp túi
· Cụm may lai
· Lai thường
· Lai vạt bầu
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình






Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích


Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép




Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút
	B.  Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	


IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	TRƯỞNG KHOA				Ngày       tháng       năm 2017
								Chữ ký giáo viên


	Trương Việt Khánh Trang			      Bùi Thị Ngọc Sương


GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  7  			Số tiết: 6 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày         tháng         năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : MAY CÁC ĐƯỜNG XẺ TRỤ
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may các đường xẻ trụ, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may được các đường xẻ trụ đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm

Câu hỏi : Em hãy nêu quy trình may, yêu cầu kỹ thuật của cụm may nắp túi?
Trả lời: 
· Quy trình may: may lộn nắp túi → gọt nắp túi → lộn nắp túi → ủi định hình → diễu nắp túi.
· Yêu cầu: đúng vị trí, góc vuông phải vuông, góc tròn phải tròn, hai bên đối xứng nhau, đường diễu đều đẹp, không bị le mí.

III. BÀI GIẢNG MỚI (265 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)
Đối với một số loại áo chui đầu mà có cổ nhỏ thì người ta thiết kế thêm phần trụ áo để khi mặc được dễ dàng hơn. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn may các loại trụ áo.
2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)

	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, nút,  chỉ, phấn may
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
1.3. Thiết bị
· Bàn ủi
· Máy may
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
·   Nẹp trụ x 2
· Bán thành phẩm 30 × 15cm
2.2. Quy trình may:
· May đường xẻ hai trụ

3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục

	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình






Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích


Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép




Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút
	B.  Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục

	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	


IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
							Ngày    tháng     năm 2017
    TRƯỞNG KHOA					Chữ ký giáo viên


	Trương Việt Khánh Trang			       Bùi Thị Ngọc Sương



GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  8  			Số tiết: 6 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện    ngày         tháng        năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : MAY CỔ TRÒN, VUÔNG
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may cổ tròn, vuông phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may cổ tròn, vuông đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi : Em hãy nêu quy trình may, yêu cầu kỹ thuật của may đường xẻ hai trụ?
Trả lời: 
· Quy trình may: xác định vị trí may trụ → ủi keo nẹp trụ → may nẹp trụ vào thân → bấm xẻ trụ → chặn lưỡi gà → diễu xung quanh trụ
· Yêu cầu: Đường xẻ thẳng, góc nhọn, không nhăn không bể góc, hai bên đối xứng, vòng cổ êm, tròn đều. Đường xẻ vuông góc, thẳng đều không nhăn vặn, không bể góc, che kín đường xẻ, đường diễu không sụp mí, hai đầu trụ  bâu  áo phải đối xứng, đúng thông số kích thước
III. BÀI GIẢNG MỚI (265 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)
Cổ tròn, cổ vuông là một trong những loại áo không bâu cơ bản. Hôm nay cô sẽ hướng dẫ cho các bạn may loại cổ áo này từ đó các bạn có thể tự may các loại áo không bâu khác.
2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)
	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, nút,  chỉ, phấn may
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
1.3. Thiết bị
· Bàn ủi
· Máy may
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân áo cổ tròn: thân trước + thân sau
· Thân áo cổ vuông: thân trước + thân sau
· Nẹp cổ tròn: thân trước + thân sau
· Nẹp cổ vuông: thân trước + thân sau
2.2. Quy trình may:
· May cổ tròn
· May cổ vuông
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình






Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích


Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép




Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút
	B. Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	


IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	TRƯỞNG KHOA				Ngày      tháng      năm 2017
								Chữ ký giáo viên


	Trương Việt Khánh Trang			        Bùi Thị Ngọc Sương



GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  9  			Số tiết: 6 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày         tháng          năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : MAY BÂU LÁ SEN TRÒN
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may bâu lá sen tròn phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may được bâu lá sen tròn đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi : Em hãy nêu quy trình may, yêu cầu kỹ thuật của cụm may cổ tròn?
Trả lời: 
· Quy trình may: lấy dấu giữa cổ trước và cổ sau trên thân và trên nẹp → ráp vai con thân áo và nẹp áo rồi ủi rẽ  → may nẹp áo vào cổ áo → bấm vòng cổ → diễu nẹp cổ → ủi định hình → may lược nẹp → may lọt khe sườn vai.
· Yêu cầu: Cổ tròn đều, các điểm vai giữa cổ trên thân trên nẹp khớp với nhau, nẹp nằm êm trên cổ áo, không le mí ra ngoài, đảm bảo  le mí nẹp vào bên trong cổ áo 1mm.
III. BÀI GIẢNG MỚI (265 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)
2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)
	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, nút,  chỉ, phấn may
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
1.3. Thiết bị: Bàn ủi, Máy may
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Bâu áo x 2, 1 ép keo
· Thân trước x 2
· Thân sau x 1
· Dây viền 2,5 cm vải xéo 45˚ 
2.2. Quy trình may:
· Ép keo
· May lộn lá bâu
· Gọt lộn lá bâu
· May diễu chặn lá bâu dưới
· Ủi định hình
· Lấy dấu tra bâu
· Tra bâu vào thân
· May mí chân cổ
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình











Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích


Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép










Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút
	B.  Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	


IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
								Ngày      tháng      năm 2017
	TRƯỞNG KHOA			                  Chữ ký giáo viên


	Trương Việt Khánh Trang			       Bùi Thị Ngọc Sương


GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  10  			Số tiết: 6 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày         tháng          năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : MAY BÂU DALTON RỜI
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may bâu Dalton rời phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may được bâu Dalton rời đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi : Em hãy nêu quy trình may, yêu cầu kỹ thuật của may bâu lá sen tròn?
Trả lời: 
· Quy trình may: Ép keo → May lộn lá bâu → Gọt lộn lá bâu → May diễu chặn lá bâu dưới → Ủi định hình → Lấy dấu tra bâu → Tra bâu vào thân → May mí chân cổ
· Yêu cầu: Bâu lá sen  không nhăn, vặn, không le mí, đường may mí cổ êm phẳng, đều, hai đầu họng cổ 2 đầu bâu, khoảng cách từ hai đầu bâu đến đường gấp đinh áo phải đối xứng nhau, bâu đúng thông số kích thước.
III. BÀI GIẢNG MỚI (265 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)
2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)
	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, nút,  chỉ, phấn may
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
1.3. Thiết bị: Bàn ủi, Máy may
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân áo trước x 2
· Thân áo sau
· Lá cổ x 2
· Ve áo x 2
· Keo lá cổ
2.2. Quy trình may:
· Ép keo
· May ve áo vào thân trước
· Ráp vai con, ủi rẽ
· May chân ve vào nẹp áo
· May lộn bâu áo
· Gọt lộn bâu áo
· Ủi định hình bâu áo
· Lấy dấu + tra bâu vào thân
· May phần dưới bâu với giữa cổ sau
· Mí chân cổ
· May đầu ve vào sườn vai
· May chặn ve vào thân trước
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình











Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích


Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép












Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút
	B.  Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	


IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
							Ngày      tháng    năm 2017
	TRƯỞNG KHOA					Chữ ký giáo viên


	Trương Việt Khánh Trang			        Bùi Thị Ngọc Sương



GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  11  			Số tiết: 6 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày        tháng        năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : MAY BÂU SƠ MI
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may bâu sơ mi phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may được bâu sơ mi đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi : Em hãy nêu yêu cầu kỹ thuật của may bâu dalton rời?
Trả lời: 
· Yêu cầu: Bâu dalton rời có ve áo nằm êm trên thân, đầu bâu, ve phải nhọn góc, đường may mí cổ phải êm phẳng không nhăn, vặn, hai đầu họng cổ, hai đầu lá bâu, hai đầu ve phải đối xứng với nhau, đảm bảo độ le mí các chi tiết, đúng thông số kích thước.
III. BÀI GIẢNG MỚI (265 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)
2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)
	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, nút,  chỉ, phấn may
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
1.3. Thiết bị
· Bàn ủi
· Máy may
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết
· Lá bâu x 2
· Chân bâu x 2
· Thân áo đã ráp vai con
·  Mex lá bâu x 1
·  Mex chân bâu x 1
2.2. Quy trình may:
· Ép keo
· May lộn lá bâu
· Gọt lộn lá bâu
· Diễu lá bâu
· May lược định hình chân lá bâu
· May bọc chân bâu
· May cặp lá ba
· Lấy dấu tra bâu
· Tra bâu vào thân
· May mí chân cổ
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình






Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích


Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép




Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút
	B.  Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	


IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	TRƯỞNG KHOA				Ngày      tháng      năm 2017
								Chữ ký giáo viên


	Trương Việt Khánh Trang			        Bùi Thị Ngọc Sương

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  12  			Số tiết: 6 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày        tháng         năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : MAY BÂU CARE LIỀN
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may bâu care liền phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may bâu care liền đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi : Em hãy nêu yêu cầu kỹ thuật may bâu sơ mi?
Trả lời: 
· Yêu cầu: Đúng thông số kỹ thuật,  lá bâu, chân bâu phải nhọn góc, đường may mí  chân cổ phải  vừa che kín đường tra cổ, hai đầu họng cổ,  hai đầu lá bâu,  hai đầu chân bâu phải đối xứng với nhau, bâu phải êm phẳng, khi mặc ôm sát vòng cổ, đứng cạnh
III. BÀI GIẢNG MỚI (265 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)
2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)
	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, nút,  chỉ, phấn may
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
1.3. Thiết bị
· Bàn ủi
· Máy may
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước x 2
· Thân sau x 1
· Lá bâu x 2 
· Keo lá bâu
2.2. Quy trình may:
· Ép keo
· Nối đường giữa bâu thân trước
· Nối đường giữa bâu trên ve
· Ráp vai con + bấm góc + ráp lớp bâu dưới vào vòng cổ thân sau.
· May lộn lá bâu
· Ủi định hình
· May mí chân cổ
· May chân ve vào nẹp
· May chặn ve vào thân trước
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình






Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích


Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép




Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút
	B.  Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	


IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	TRƯỞNG KHOA				Ngày      tháng      năm 2017
								Chữ ký giáo viên


	Trương Việt Khánh Trang			        Bùi Thị Ngọc Sương

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  13			Số tiết: 6 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày        tháng         năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : MAY BÂU DALTON LIỀN
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may ly, chiết quần áo, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may được ly, chiết quần áo đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi : Em hãy nêu quy trình may bâu care liền?
Trả lời: 
· Ép keo
· Nối đường giữa bâu thân trước
· Nối đường giữa bâu trên ve
· Ráp vai con + bấm góc + ráp lớp bâu dưới vào vòng cổ thân sau.
· May lộn lá bâu
· Ủi định hình
· May mí chân cổ
· May chân ve vào nẹp
· May chặn ve vào thân trước
III. BÀI GIẢNG MỚI (265 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)
2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)
	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, nút,  chỉ, phấn may
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
1.3. Thiết bỊ: Bàn ủi, Máy may
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước x 2
· Thân sau x 1
· Lá bâu x 2 
· Keo lá bâu
2.2. Quy trình may:
· Ép keo
· Nối đường giữa bâu thân trước
· Nối đường giữa bâu trên ve
· Ráp vai con + bấm góc + ráp lớp bâu dưới vào vòng cổ thân sau.
· May lộn lá bâu
· Ủi định hình
· May mí chân cổ
· May chân ve vào nẹp
· May chặn ve vào thân trước
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình











Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích


Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép










Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút
	B.  Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	


IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	TRƯỞNG KHOA				Ngày      tháng    năm 2017
								Chữ ký giáo viên


	Trương Việt Khánh Trang			        Bùi Thị Ngọc Sương

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  14  			Số tiết: 6 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày        tháng        năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : TRA TAY ÁO THƯỜNG
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may tra tay áo thường phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng tra được tay áo thường đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi : Em hãy nêu yêu cầu kỹ thuật may bâu dalton liền?
Trả lời: 
· Yêu cầu: Đúng thông số kỹ thuật, bâu dalton liền có ve áo nằm êm trên thân, đầu lá bâu đầu ve phải nhọn góc, đường may mí  chân cổ phải  vừa che kín đường tra cổ, êm phẳng, hai đầu lá bâu, hai đầu nẹp đinh áo phải đối xứng với nhau, đảm bảo độ le mí các chi tiết.
III. BÀI GIẢNG MỚI (265 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)
2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)

	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, nút,  chỉ, phấn may
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
1.3. Thiết bị
· Bàn ủi
· Máy may
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước  áo nữ x 2	
·  Thân sau  áo nữ x 1
·  Tay áo  nữ x 2
· Thân trước  áo nam  x 2	
·  Thân sau  áo nam x 1
·  Tay áo  nam  x 2
2.2. Quy trình may:
· Tra tay tròn
· Tra tay đoạn
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục

	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình













Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích


Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép












Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút
	B.  Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục

	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	


IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	TRƯỞNG KHOA				Ngày       tháng        năm 2017
								Chữ ký giáo viên


	Trương Việt Khánh Trang			       Bùi Thị Ngọc Sương


GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  15  			Số tiết: 6 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày         tháng        năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : TRA TAY ÁO PHỒNG
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình tra tay áo phồng, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng tra được tay áo phồng  đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi : Em hãy nêu quy trình tra tay tròn?
Trả lời: 
· Quy trình may: ủi gấp lai → may lai tay  → may cầm vòng nách tay áo → ráp sườn tay, sườn thân , vai con + ủi rẽ → kiểm tra và lấy dấu tra tay  → tra tay vào thân.
III. BÀI GIẢNG MỚI (265 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)
2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)
	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, nút,  chỉ, phấn may
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
1.3. Thiết bị
· Bàn ủi
· Máy may
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước  áo nữ x 2	
·  Thân sau  áo nữ x 1
·  Tay áo  nữ x 2
2.2. Quy trình may:
· May lược 2 đường vòng nách + cửa tay
· Rút dún vòng nách + cửa tay
· Ráp sườn tay, sườn thân , vai con + ủi rẽ 
· Kiểm tra và lấy dấu tra tay  
· Tra tay vào thân.
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình










Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích


Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép









Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút
	B. Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	


IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	TRƯỞNG KHOA				Ngày    tháng       năm 2017
								Chữ ký giáo viên


	Trương Việt Khánh Trang			       Bùi Thị Ngọc Sương




GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  16 			Số tiết: 6 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày          tháng       năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : MAY TRỤ TAY, MANCHETTE
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may trụ tay, manchette  phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may được trụ tay, manchette  đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm

Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi : Em hãy nêu yêu cầu kỹ thuật của tra tay phồng?
Trả lời: 
· Yêu cầu: Đúng thông số kỹ thuật, đường sóng tay trùng với điểm chồm vai trên thân, sườn tay lệch với sườn thân về phía trước 1cm, tay dún đều tập trung ở phần đầu vai.

III. BÀI GIẢNG MỚI (265 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)
2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)

	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, nút,  chỉ, phấn may
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
1.3. Thiết bị
· Bàn ủi
· Máy may
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Tay áo x 2
· Manchette x 2
· Trụ nhỏ x 2
· Trụ lớn x 2
· Keo trụ lớn
· Keo manchtte
2.2. Quy trình may:
· Cụm may trụ
· Cum may manchette


3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục

	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình











Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích


Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép










Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút
	B.  Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục

	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	


IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
							Ngày     tháng      năm 2017
	TRƯỞNG KHOA					Chữ ký giáo viên



Trương Việt Khánh Trang			Bùi Thị Ngọc Sương

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  17  			Số tiết: 6 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày         tháng        năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : MAY THUN QUẦN, MAY CỬA QUẦN
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may thun quần, cửa quần phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may được thun quần, cửa quần đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi : Em hãy nêu yêu cầu kỹ thuật của cụm maymanchette?
Trả lời: 
· Yêu cầu: Manchette phải sát đầu trụ tay, đảm bảo đô vuông góc, đường tra không bị sụp mí, đảm bảo độ cân xứng hai cửa tay, hai đầu trụ, vị trí xếp ly cửa tay, đường diễu manchette phải đều, đảm bảo độ le mí vào bên trong.
III. BÀI GIẢNG MỚI (265 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)
2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)

	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, nút,  chỉ, phấn may
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
1.3. Thiết bị
· Bàn ủi
· Máy may 
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· May thun quần
· Quần đã ráp ống. 
· Thun
· May cửa quần
· Thân trước x 2
· Thân sau x 2
· Dây kéo x 1
· Bagết đơn x 1
· Bagết đôi x 1
2.2. Quy trình may:
· May thun quần
· May cửa quần
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình














Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép













Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút
	B.  Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	


IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	TRƯỞNG KHOA				Ngày      tháng     năm 2017
								Chữ ký giáo viên


	Trương Việt Khánh Trang			      Bùi Thị Ngọc Sương



GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  18  			Số tiết: 6 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày         tháng        năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : MAY TÚI MỔ 1 VIỀN
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may túi mổ 1 viền phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may được túi mổ 1 viền đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi : Em hãy nêu quy trình may cửa quần?
Trả lời: 
· Lấy dấu vị trí may dây kéo 
· May dây kéo vào bagết đôi
· May bagết chiếc vào thân trước trái
· Diễu chặn bagết chiếc
· Ráp một đoạn vòng đáy
· Tra dây kéo +  bagết đôi vào thân trước phải
· May dây kéo vào bagết chiếc
· Diễu của quần
III. BÀI GIẢNG MỚI (265 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)
2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)
	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, nút,  chỉ, phấn may
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
1.3. Thiết bị
· Bàn ủi
· Máy may
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Cơi túi + đáp túi x 1
· Keo cơi túi x 1
· Lót túi x 1
· Thân sản phẩm x 1
2.2. Quy trình may:
· [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Ủi gấp đôi cơi túi, lấy dấu
· May định hình miệng túi 
· Bấm mổ  lưỡi gà miệng túi
· May chặn lưỡi gà
· May đáp túi dưới vào lót
· May đáp túi trên vào lót túi
· Khóa túi
· May xung quanh bao túi
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình






Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích


Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép




Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút
	B.  Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	


IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	TRƯỞNG KHOA				Ngày     tháng      năm 2017
								Chữ ký giáo viên


	Trương Việt Khánh Trang			        Bùi Thị Ngọc Sương

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  19 			Số tiết: 6 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày        tháng        năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : MAY TÚI MỔ 2 VIỀN
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may túi 2 viền phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may túi 2 viền đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi : Em hãy nêu quy trình may túi mổ 1 viền
Trả lời: 
· Ủi gấp đôi cơi túi, lấy dấu
· May định hình miệng túi 
· Bấm mổ  lưỡi gà miệng túi
· May chặn lưỡi gà
· May đáp túi dưới vào lót
· May đáp túi trên vào lót túi
· Khóa túi +  May xung quanh bao túi
III. BÀI GIẢNG MỚI (265 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)
2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)
	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, nút,  chỉ, phấn may
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
1.3. Thiết bị: Bàn ủi, Máy may
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Cơi túi + đáp túi dưới x 1
· Keo cơi túi x 1
· Đáp túi trên x 1
· Lót túi x 1
· Thân sản phẩm x 1
2.2. Quy trình may:
· Ủi gấp đôi cơi túi, lấy dấu
· May định hình miệng túi 
· Bấm mổ  lưỡi gà miệng túi
· May chặn lưỡi gà
· May đáp túi dưới vào lót
· May đáp túi trên vào lót túi
· Khóa túi
· May xung quanh bao túi
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình






Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích


Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép




Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút
	B. Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	


IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
	TRƯỞNG KHOA				Ngày      tháng    năm 2017
								Chữ ký giáo viên


	Trương Việt Khánh Trang			      Bùi Thị Ngọc Sương


GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  20  			Số tiết: 12 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày        tháng        năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : MAY TÚI XÉO QUẦN ÂU
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may túi xéo quần âu, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may được túi xéo quần âu đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 10 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (10 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi : Em hãy nêu yêu cầu kỹ thuật may túi mổ 2 viền ?
Trả lời: 
· Yêu cầu: Miệng túi phải vuông, không nhăn, không bể, diễu miệng túi phải đều đẹp, cơi túi phải đều, thẳng che kín miệng túi, hai viền cơi túi phải đều và sát nhau, lót túi, đáp túi phải êm phẳng, đảm bảo đúng thông số.
III. BÀI GIẢNG MỚI (460 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (20 phút)
2. Quá trình hướng dẫn (440 phút)
	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	60phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, nút,  chỉ, phấn may
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
1.3. Thiết bị: Bàn ủi, Máy may
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước x 2
· Thân sau x 2
· Đáp túi x 2
·  Lót túi x 2
2.2. Quy trình may:
· Lấy dấu vị trí miệng túi trên thân quần.
· May đáp túi vào lót  túi sau
· May nẹp túi vào thân sản phẩm + lót túi
· Cắt, gọt nẹp túi, bấm góc
· Diễu chặn nẹp túi
· Diễu miệng túi
· May nẹp túi vào lót túi
· May lộn đáy túi
· May chặn  đầu miệng túi  trên, lược giữ  miệng túi dưới
· May đáp túi vào sườn thân sau
· May đáp túi trên vào lót túi.
· May cuốn gáy túi
· May  chặn  miệng  túi dưới
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình












Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích


Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép










Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	230 phút
	B.  Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà GV  đã dạy
	

	50phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	


IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	TRƯỞNG KHOA				Ngày    tháng      năm 2017
								Chữ ký giáo viên


	Trương Việt Khánh Trang			     Bùi Thị Ngọc Sương

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  21  			Số tiết: 6 tiết 		 	Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày        tháng       năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : MAY TÚI THẲNG QUẦN ÂU
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may túi thẳng quần âu phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may được túi thẳng quần âu đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi : Em hãy nêu yêu cầu kỹ thuật may túi thẳng quần âu?
Trả lời:  Yêu cầu: Miệng túi êm phẳng không nhăn, không vặn, miệng túi không bị bai giãn, ôm sát vào thân quần,  đáp túi phải che kín lót túi, diễu miệng túi phải đều đẹp không nối chỉ, lót túi, đáp túi phải êm phẳng, không nhăn  không cộm, đảm bảo đúng thông số.
III. BÀI GIẢNG MỚI (265 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)
2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)
	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, nút,  chỉ, phấn may
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
1.3. Thiết bị: Bàn ủi, Máy may
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước x 2
· Thân sau x 2
·  Đáp túi x 2
·  Lót túi x 2
2.2. Quy trình may:
· Lấy dấu vị trí miệng túi trên thân quần
· May sườn ngoài
· May đáp túi trước, sau vào lót  túi 
· May lộn đáy túi
· May lót túi+ đáp trước vào đường may sườn  thân trước
· Diễu đáp túi trước
· Diễu miệng túi
· May lót túi + đáp sau vào đường may sườn  thân sau
· May cuốn gáy túi
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình










Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích


Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép










Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút
	B. Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	


IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	TRƯỞNG KHOA				Ngày     tháng     năm 2017
								Chữ ký giáo viên



	Trương Việt Khánh Trang			      Bùi Thị Ngọc Sương


GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  22			Số tiết: 6 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày       tháng        năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : MAY TÚI HÀM ẾCH
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may túi hàm ếch phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may được túi hàm ếch đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi : Em hãy nêu yêu cầu kỹ thuật của may túi thẳng quần âu?
Trả lời:  Yêu cầu: Miệng túi êm phẳng không nhăn, không vặn, miệng túi không bị bai giãn, ôm sát vào thân quần, đáp túi phải che kín lót túi. Đường diễu miệng túi phải đều đẹp không nối chỉ, lót túi, đáp túi phải êm phẳng, không nhăn không cộm, đảm bảo đúng thông số.
III. BÀI GIẢNG MỚI (265 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)
2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)
	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, nút,  chỉ, phấn may
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
1.3. Thiết bị: Bàn ủi, Máy may
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước x 2
· Thân sau x 2
· Đáp túi x 2
· Lót túi x 2
· Nẹp túi  x 2 
2.2. Quy trình may:
· Lấy dấu   vị trí miệng túi trên thân quần
· May đáp túi vào lót  túi sau
· May nẹp túi vào thân sản phẩm + lót túi
· Cắt, gọt nẹp túi, bấm xéo
· Diễu chặn nẹp túi
· Diễu miệng túi
· May nẹp túi vào lót túi
· May chặn  đầu miệng túi  trên, lược giữ  miệng túi dưới
· May lộn đáy túi
· May chặn lót túi vào sườn thân
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình












Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích


Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép











Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút
	B.  Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	


IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	TRƯỞNG KHOA				Ngày    tháng        năm 2017
								Chữ ký giáo viên


	Trương Việt Khánh Trang			      Bùi Thị Ngọc Sương

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  23  			Số tiết: 6 tiết 		Lớp: 16CĐ-MTT1
Thực hiện ngày        tháng       năm   2017
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1
Tên bài thực hành : MAY LƯNG QUẦN ÂU, MAY PASSANT
Phần A: CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may lưng quần âu, may passant phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may được lưng quần âu, may passant đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập
II. Phương tiên dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
III. Phương pháp dạy học
· Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
· Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi : Em hãy nêu quy trình may túi hàm ếch?
Trả lời:
· Lấy dấu   vị trí miệng túi trên thân quần
· May đáp túi vào lót  túi sau
· May nẹp túi vào thân sản phẩm + lót túi
· Cắt, gọt nẹp túi, bấm xéo
· Diễu chặn nẹp túi + Diễu miệng túi
· May nẹp túi vào lót túi
· May chặn  đầu miệng túi  trên, lược giữ  miệng túi dưới
· May lộn đáy túi
· May chặn lót túi vào sườn thân 
III. BÀI GIẢNG MỚI (265 phút)
1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)
2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)
	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	45phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, nút,  chỉ, phấn may
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
1.3. Thiết bị: Bàn ủi, Máy may
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân sau x 2
· Thân trước x 2 
· Lưng phải x 2
·  Keo lưng trái x 1
· Lưng trái x 2
· Keo lưng phải x 1
2.2. Quy trình may:
· May nối lưng  trong và ngoài 
· Bấm nẹp lưng
· Diễu mí lưng trong
· Ủi gấp cạnh tra lưng ngoài, ủi bọc  cạnh tra lưng trong
· Tra lưng vào thân quần
· May lộn 2 đầu lưng
· May diễu lưng
· Ráp đáy sau
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình










Thuyết trình, 
thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích


Trình bày
	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi
 và ghi chép








Lắng nghe và quan sát
Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	180 phút
	B.  Hướng dẫn thường xuyên
· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· Quan tâm tới các học sinh yếu.
· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
Giảng giải
Quan sát
	Quan sát, lắng nghe
Thực hiện lại các thao tác mà GV  đã dạy
	

	25 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh
· Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
Lắng nghe để rút kinh nghiệm
Ghi chép
	


IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	TRƯỞNG KHOA				Ngày     tháng       năm 2017
								Chữ ký giáo viên


	Trương Việt Khánh Trang			      Bùi Thị Ngọc Sương
